
 

 

  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TUỆ TĨNH 

Số:       /TB-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Xã Tuệ Tĩnh, ngày      tháng  9  năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, 

bổ sung, chuẩn hóa lĩnh vực địa chất và khoáng sản, đất đai thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã 

 

Thực hiện Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 06/9/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa lĩnh vực địa chất và khoáng sản, đất đai thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng. 

UBND xã Tuệ Tĩnh thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính 

theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 06/9/2025 của UBND thành phố Hải 

Phòng tại Trung tâm phục vụ hành chính công và đồng thời đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử xã tại địa chỉ: https://tuetinh.haiphong.gov.vn. (Có danh mục thủ 

tục hành chính kèm theo)  

Vậy UBND xã Tuệ Tĩnh thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để 

thuận tiện trong giao dịch./. 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND Xã; 

- Phòng Kinh tế;  

- VP HĐND-UBND; 

-TT PVHCC; TT Văn hóa TT&TT; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, TT PV HCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 

CHUẨN HÓA LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN, ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI, 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày      /9/2025 của UBND xã Tuệ Tĩnh )  

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC 

ĐẤT ĐAI 

 

Stt 
Mã thủ tục 

hành chính 

 

Tên thủ tục hành chính 
Địa điểm tiếp nhận và 

trả kết quả 

 

 

1. 

 

 

1.014275 

 

Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, 

thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án đầu tư 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

 

 

2. 

 

 

1.014284 

 

Giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển 

để thực hiện hoạt động lấn biển 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

 

Stt 
Mã thủ tục 

hành chính 
Tên thủ tục hành chính Địa điểm tiếp nhận và 

trả kết quả 

 

 

1. 

1.013949 

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho 

thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao 

đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết 

thời hạn sử dụng đất 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

 

 

 

2. 

 

 

1.013950 

 

 

Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 



 

 

  

 

3 1.013952 

Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do 

thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án 

đầu tư 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã 

 1.013953 

Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do 

sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục 

đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ 

địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và số 

liệu bàn giao đất trên thực địa 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã 

 1.013962 

Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không 

thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dựán có sử dụng đất 

đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên 

chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên 

nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân 

và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ 

quan, công nhân công an, người làm công 

tác cơ yếu và người làm công tác khác trong 

tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước mà chưa đượcgiao đất ở, nhà ở; 

giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại 

các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác 

hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về 

nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; 

cá nhân thường trú tại xã mà không có đấtở 

và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc 

chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở 

theo quy định của pháp luật về nhà ở 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã 

 1.012753 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ 

chức đang sử dụng đất 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã 

 1.013978 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người 

gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã 



 

 

  

 

 1.013965 
Sử dụng đất kết hợp đa mục đích, gia hạn 

phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã 

 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC ĐỊA 

CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN (02 THỦ TỤC) 

 

Stt 
Mã thủ tục 

hành chính 

 

Tên thủ tục hành chính 
Địa điểm tiếp nhận và 

trả kết quả 

 

 

1. 

 

 

1.014258 

 

Xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản 

(cấp xã) 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

 

 

2. 

 

 

1.014259 

 

Quyết toán tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản (cấp xã) 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 
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